
    ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 03
THÀNH PHỐ CAO BẰNG

BIỂU CHI TIẾT TÌNH HÌNH CÔNG KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NSNN 

(Kèm theo Báo cáo số                  /BC-UBND ngày           tháng          năm 2024 của UBND thành phố Cao Bằng)

TT Các danh mục dự án

Đã thực hiện công khai
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công
khai

Nội dung Hình thức Thời gian
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dung
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nội

dung
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thức

Chưa
đúng
hình
thức

Đúng
thời
gian
quy
định

Chưa
đúng
thời

gian quy
định

1
Đường vào khu vực khai thác, chế
biến vật liệu xây dựng tập trung của
thành phố Cao Bằng

x x x

2

Đường nối nút giao I42-I43 thuộc
quy hoạch chi tiết hai bên đường
phía Nam khu đô thị mới thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

3 Khu tái định cư 2 khu đô thị mới
thành phố Cao Bằng x x x

4

Đập dâng nước và kè chống sạt lở
bờ, bảo vệ dân cư bờ phải Sông
Bằng, phường Hợp Giang - phường
Tân Giang, thành phố Cao Bằng
(giai đoạn 1)

x x x

5 Công trình diễn tập phòng thủ
thành phố Cao Bằng (Giai đoạn 2) x x x

6
Cải tạo, sửa chữa trụ sở Thành ủy -
HĐND - UBND thành phố Cao
Bằng

x x x

7

Nâng cấp, sửa chữa đường giao
thông tổ 11 phường Sông Bằng
(Đoạn đường qua trung tâm nội tiết
tỉnh Cao Bằng)

x x x

8
Cải tạo, sửa chữa đường giao thông
khu tái định cư 3, phường Đề
Thám, thành phố Cao Bằng

x x x

9 Xây dựng điện chiếu sáng ngõ xóm
năm 2023 x x x

10
Đồ án quy hoạch phân khu phường
Đề Thám, thành phố Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2000

x x x

11 Mầm non 3-10, thành phố Cao
Bằng; Hạng mục: nhà 04 lớp học x x x

12
Trường THCS Cao Bình xã Hưng
Đạo, thành phố Cao Bằng. Hạng
mục: Nhà vệ sinh

x x x

13
Trường tiểu học Hưng Đạo, thành
phố Cao Bằng. Hạng mục: Phòng
học bộ môn

x x x

14 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2030 x x x
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15

Khắc phục hậu quả thiên tai chống
sạt lở đường giao thông trên địa
bàn Thành phố Cao Bằng (tổ 15,
phường Sông Hiến; đoạn cầu Sóc
Lực, phường Tân Giang; tổ 4,
phường Ngọc Xuân)

x x x

16 Kè chống sạt lở ổn định dân cư Cao
Bình, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng x x x

17 Kè chống sạt lở ổn định dân cư bờ
phải Sông Hiến, TP Cao Bằng x x x

18 Kè chống sạt lở, ổn định dân cư bờ
trái Sông Bằng x x x

19
Kè Bờ trái Sông Hiến, thành phố
Cao Bằng tỉnh Cao Bằng (Km0+00
- Km2+00)

x x x

20 Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố
Cao Bằng x x x

21

Quy hoạch chung xây dựng xã Chu
Trinh thành phố Cao Bằng, tỉnh
Cao Bằng, giai đoạn 2022 - 2023,
tỷ lệ 1/5000

x x x

22

Quy hoạch chung xây dựng xã
Vĩnh Quang thành phố Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022 -
2023, tỷ lệ 1/5000

x x x

23
Công trình Phai, mương Phia Gèng
xóm 7 - xã Vĩnh Quang, thành phố
Cao bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

24
Kênh kết hợp tưới và tiêu Nà Rà
(xóm 4), xã Vĩnh Quang, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

25
Mương Nà Quân - xóm 5, xã Vĩnh
Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh
Cao Bằng

x x x

26

Xây dựng các tuyến đường GTNT,
giao thông nội đồng xã Chu Trinh,
thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao
Bằng

x x x

27
Xây dựng đập giữ nước Kéo Tang
xóm 5, xã Chu Trinh, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

28

Xây dựng, sửa chữa, cải tạo đường
giao thông nông thôn, giao thông
nội đồng xã Chu Trinh, thành phô
Cao Bằng

x x x

29

Xây dựng công trình Hồ chứa nước
thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông
nghiệp xã Chu Trinh, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

30
Xây dựng đường nội đồng Nà Gủm
xóm Ngọc Quyến, xã Hưng Đạo,
TPCB, tỉnh Cao Bằng

x x x

TT Các danh mục dự án

Đã thực hiện công khai
Chưa
thực
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công
khai

Nội dung Hình thức Thời gian

Đúng
nội

dung
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đúng
nội

dung

Đúng
hình
thức

Chưa
đúng
hình
thức

Đúng
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quy
định

Chưa
đúng
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định
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31
Xây dựng mương thủy lợi nội đồng
Nà Gủm, xóm Ngọc Quyến, xã
Hưng Đạo, TPCB, tỉnh Cao Bằng

x x x

32
Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng
xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

x x x

33
Xây dựng nhà văn hóa xóm 2, sân
thể thao xã Vĩnh Quang, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

34

Công trình cấp nước sinh hoạt tập
trung tại cụm dân cư Bản Nứn
(xóm 4), xã Chu trinh, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

35

Công trình cấp nước sinh hoạt tập
trung tại cụm dân cư Lũng Nà (
xóm 4), xã Chu trinh, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

36

Công trình cấp nước sinh hoạt tập
trung tại cụm dân cư Nà Dìa (xóm
4), xã Chu Trinh, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

37
Cấp nước sinh hoạt tập trung dân
cư Tổ 5, phường Duyệt Trung,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

38 Trạm y tế xã Vĩnh Quang, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng x x x

39
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hóa xóm Ngọc Quyến, xã Hưng
Đạo, thành phố Cao Bằng

x x x

40
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hóa phố Cao Bình, xã Hưng Đạo,
thành phố Cao Bằng

x x x

41

Cải tạo sửa chữa, mở rộng Nhà văn
hóa xóm Nam Phong 1, xã Hưng
Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

42

Cải tạo sửa chữa, mở rộng Nhà văn
hóa Xóm Hồng Quang 2, xã Hưng
Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

43

Khắc phục hậu quả thiên tai và di
dân ra khỏi vùng sạt lở tại tổ 16,
phường Sông Hiến, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

44
Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND -
UBND phường Đề Thám, thành
phố Cao Bằng

x x x

45
Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND -
UBND xã Hưng Đạo, thành phố
Cao Bằng

x x x

46
Nhà văn hóa tổ 12, phường Hợp
Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh
Cao Bằng

x x x

TT Các danh mục dự án

Đã thực hiện công khai
Chưa
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47
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hóa tổ 5, phường Hòa Chung, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

48
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 3,
phường Hòa Chung, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

49
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 7,
phường Sông Bằng, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

50
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Nhà
văn hóa tổ 8, phường Ngọc Xuân,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

51
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Nhà
văn hóa tổ 6, phường Ngọc Xuân,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

52
Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa tổ 7,
phường Ngọc Xuân, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

53
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hoá tổ 2, phường Sông Bằng, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

54
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hoá tổ 1, phường Sông Bằng, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

55
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 2,
phường Đề Thám, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

56
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 5,
phường Đề Thám, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

57
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hoá tổ 11, phường Đề Thám, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

58
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ
12, phường Đề Thám, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

59
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Nhà
văn hoá tổ 3, phường Đề Thám,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

60
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 4,
phường Đề Thám, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

61
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ
10, phường Đề Thám, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

62
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ
17, phường Sông Hiến, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

63
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hóa tổ 8, phường Sông Hiến, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

TT Các danh mục dự án

Đã thực hiện công khai
Chưa
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công
khai
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Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ
20, phường Sông Hiến, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

65
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 2,
phường Sông Hiến, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

66
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hóa tổ 18, phường Sông Hiến,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

67
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hóa tổ 5, phường Sông Hiến, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

68
Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa tổ 8,
phường Hòa Chung, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

69
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ
10, phường Tân Giang, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

70
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 9,
phường Ngọc Xuân, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

71
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hoá tổ 1, phường Ngọc Xuân, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

72
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 2,
phường Ngọc Xuân, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

73
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 3
phường Hợp Giang, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

74
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 4
phường Hợp Giang, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

75
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 8
phường Hợp Giang, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

76
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 8,
phường Đề Thám, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

77
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 2,
phường Hòa Chung, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

78
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hoá tổ 1, phường Tân Giang, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

79
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hoá tổ 2, phường Tân Giang, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

80
Cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà văn
hoá tổ 3, phường Tân Giang, thành
phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

TT Các danh mục dự án

Đã thực hiện công khai
Chưa
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khai
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Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ
15, phường Tân Giang, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

82
Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hoá tổ 6,
phường Hợp Giang, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

83
Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa tổ 1,
phường Duyệt trung, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

84
Cải tạo, sửa chữa Nhà văn hóa tổ 4,
phường Duyệt trung, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

85
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ 3,
phường Duyệt trung, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

86

Khu tái định cư phục vụ giải phóng
mặt bằng dự án khai thác lộ thiên
mỏ sắt Nà Rụa, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

87 Đập dâng nước thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng x x x

88
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hoá tổ 6,
phường Sông Bằng, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

89
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa tổ
10, phường Sông Hiến, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

90 Xây dựng điện chiếu sáng ngõ xóm
năm 2022 x x x

91

Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Kim
Đồng, phường Hợp Giang, thành
phố Cao Bằng thành tuyến phố đi
bộ

x x x

92

Đầu tư xây dựng các công trình hạ
tầng kỹ thuật trên địa bàn phường
Sông Bằng, thành phố Cao Bằng
năm 2022

x x x

93
Hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hoá,
xã hội địa phương năm 2022 trên
địa bàn phường Sông Hiến

x x x

94
Hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hoá,
xã hội trên địa bàn phường Ngọc
Xuân năm 2022

x x x

95 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phường
Tân Giang năm 2023 x x x

96
Sửa chữa đường giao thông khu Tái
định cư 2, phường Sông Hiến,
thành phố Cao Bằng

x x x

TT Các danh mục dự án
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97

Sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu
quả thiên tai, đảm bảo an toàn giao
thông trên các tuyến đường do Ủy
ban nhân dân thành phố Cao Bằng
quản lý

x x x

98
Sửa chữa đường giao thông xóm 8,
xã Vĩnh Quang, thành phố Cao
Bằng

x x x

99

Sửa chữa đường giao thông tổ 9
phường Ngọc Xuân nối đường Pác
Bó, phường Sông Bằng, thành phố
Cao Bằng

x x x

100
Sửa chữa hạ lưu cống thoát nước tổ
9, phường Ngọc Xuân, thành phố
Cao Bằng

x x x

101
Sửa chữa vỉa hè tuyến phố Cũ ,
phường Hợp Giang, thành phố Cao
Bằng

x x x

102
Sửa chữa vỉa hè tuyến phố Vườn
Cam, phường Hợp Giang, thành
phố Cao Bằng

x x x

103
Sửa chữa vỉa hè tuyến phố  Lý Tự
Trọng, phường Hợp Giang, thành
phố Cao Bằng

x x x

104

Cải tạo sửa chữa vỉa hè, hệ thống
thoát nước tuyến phố Hồng Việt,
phố Nguyễn Du, phường Hợp
Giang, thành phố Cao Bằng

x x x

105
Sửa chữa đường bờ kè tổ 7, tổ 8
phường Hợp Giang, thành phố Cao
Bằng

x x x

106
Sửa chữa đường Nà Hoàng,
phường Hoà Chung, thành phố Cao
Bằng

x x x

107

Xử lý ngập úng; sửa chữa nâng cấp
hệ thống thoát nước khu vực tổ 01,
tổ 04 phường Hoà Chung, thành
phố Cao Bằng

x x x

108
Sửa chữa đường giao thông tổ 10,
tổ 11, phường Sông Bằng, thành
phố Cao Bằng

x x x

109
Sửa chữa vỉa hè đường 3-10,
phường Sông Bằng, thành phố Cao
Bằng

x x x

110

Sửa chữa vỉa hè, hệ thống thoát
nước đường Phai Khắt - Nà Ngần
thuộc tổ 10, tổ 12, phường Sông
Hiến, thành phố Cao Bằng

x x x

111
Xây dựng mới nhà văn hoá tổ 3,
phường Ngọc Xuân, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x
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112
Xây dựng mới nhà văn hoá tổ 5,
phường Ngọc Xuân, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

113
Xây dựng mới nhà văn hoá tổ 10,
phường Sông Bằng, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

114
Xây dựng mới nhà văn hóa tổ 6,
phường Hòa Chung, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

115
Xây dựng mới nhà văn hoá tổ 11,
phường Tân Giang, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

116
Mương nội đồng xóm 4, xã Vĩnh
Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh
Cao Bằng

x x x

117
Ngõ nhà Nam - Báo, xóm 1, xã
Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

x x x

118
Xây dựng nhà văn hóa xóm 2, sân
thể thao xã Vĩnh Quang, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

119

Công trình cấp nước sinh hoạt tập
trung tại cụm dân cư Bản Nứn
(xóm 4), xã Chu trinh, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

120

Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng
kỹ thuật năm 2023 trên địa bàn
phường Hợp Giang, thành phố Cao
Bằng

x x x

121
Tường rào, cổng Trụ sở UBND
phường Hòa Chung, thành phố Cao
Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

122
Đường giao thông tổ 3, phường
Hòa Chung, thành phố Cao Bằng,
tỉnh Cao Bằng

x x x

123
Kè, đường GTNT nội đồng Nà
Nhịn, Tổ 1, phường Ngọc Xuân,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

124
Kè, đường GTNT ngõ vào nhà ông
Biểu, Tổ 10, phường Ngọc Xuân,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

125

Bê tông mặt đường và Mương thoát
từ Ngõ nhà bà Nguyệt đến nhà bà
Thoa, tổ 8, phường Ngọc Xuân,
thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao
Bằng

x x x

126
Đường ngõ nhà bà Liêm tổ dân phố
8, phường Ngọc Xuân, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

127 Đường ngõ tổ 9, phường Đề Thám,
thành phố Cao Bằng x x x

128 Đường nội đồng tổ 6 phường Đề
Thám, thành phố Cao Bằng x x x
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129
Mương Nà Lầng tổ 9, phường Đề
Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh
Cao Bằng giai đoạn 2

x x x

130
Nhà máy sản xuất phân lân nung
chảy và phân hữu cơ vi sinh, NPK
và sản xuất ván dăm Okal

x x x

131

Khai thác lộ thiên khoáng sản
Niken - Đồng thuộc khu vực xã
Quang Trung và xã Hà Trì, huyện
Hòa An (Hạng mục: Bãi thải lỏng
và cầu, đường vào bãi thải lỏng tại
xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng)

x x x

132
Nhà trụ sở và văn phòng cho thuê
tại phường Hợp Giang, thành phố
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

x x x

133
Nhà máy sản xuất gạch tuynel Nam
Phong, tại xã Hưng Đạo, thành phố
Cao Bằng

x x x

TT Các danh mục dự án

Đã thực hiện công khai
Chưa
thực
hiện
công
khai

Nội dung Hình thức Thời gian

Đúng
nội

dung

Chưa
đúng
nội

dung

Đúng
hình
thức

Chưa
đúng
hình
thức

Đúng
thời
gian
quy
định

Chưa
đúng
thời

gian quy
định

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-07-26T21:07:55+0700


		2024-07-26T21:07:04+0700


		2024-07-26T21:07:04+0700


		2024-07-26T21:07:04+0700


		2024-07-26T21:07:04+0700




